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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

Câu 1. Tính nhẩm: 

a) 60 + 40 = ……………….                    b) 600 + 200 = ………………. 

c) 560 + 140 = …………….                    d) 650 + 350 = ………………. 

HD: 

a) 60 + 40 = 100                      b) 600 + 200 = 800 

c) 560 + 140 = 700                d) 650 + 350 = 1000 

Câu 4. Một cửa hàng có 230 quyển vở. Cửa hàng đã nhập thêm 470 quyển vở. Hỏi cửa hàng có 

tất cả bao nhiêu quyển vở? 

HD: 

Cửa hàng có tất cả số quyển vở là: 

230 470 700  (quyển) 

Đáp số: 700 quyển vở 

Câu 6. Ở một trường học, khối lớp Ba có 125 học sinh, khối lớp Bốn nhiều hơn khối lớp Ba 18 

học sinh. Hỏi: 

a) Khối lớp Bốn có bao nhiêu học sinh? 

b) Cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh? 

HD: 

a) Khối lớp Bốn có số học sinh là: 

125 18 143  (học sinh) 

b) Cả hai khối lớp có số học sinh là: 

125 143 268  (học sinh) 

Đáp số: a) 143 học sinh 

             b) 268 học sinh 

Câu 10. Có 16 học sinh ngồi vào các bàn học, mỗi bàn 2 bạn. Hỏi có bao nhiêu bàn học như 

vậy? 

HD: 
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Có số bàn học như vậy là: 

16: 2 8 (bàn) 

Đáp số: 8 bàn 

Câu 11. Trong ngày hội đấu vật đầu xuân có 6 cặp đô vật tham gia thi đấu. Hỏi có bao nhiêu đô 

vật tham gia thi đấu? 

HD: 

Có số đô vật tham gia thi đấu là: 

2 6 12  (đô vật) 

Đáp số: 12 đô vật 
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